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NGHỊ QUYẾT
Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN L ộ c  NINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; Liiật 
sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật tổ chức Chỉnh phủ và Luật tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cử Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ 5 và các văn bản 
hướng dân thỉ hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 thảng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định sỗ 40/2020/NĐ-CP ngày 06 thảng 4 năm 2020 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Đầu tir công;

Căn cứ Nghị qưyết số 16/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của HĐND 
huyện thông qua kế hoạch điều chỉnh von đầu tư công trung hạn 2016-2020;

Xét Tờ trình sổ 84/TTr-UBND ngày 12 thảng 6 năm 2020 của UBND huyện;  ̂
Báo cáo thẩm tra sổ 10/BC-HĐND-KTXH ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế
- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý  kiến thảo luận của đạỉ biểu Hội đồng nhân 
dân hvyện tại ]<ỳ họp.

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016-2020 như sau:

1. Kế hoạch vốn theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND là:
Trong đỏ:

a, Công trình xây dựng

872.275 triệu đồng• o

b, Công trình giao thông
c, Công trình giáo dục
d, Công trình điện

2. Kế hoạch vốn điều chỉnh 
Trong đó:

a, Công trình xây dựng
b, Công trình giao thông
c, Công trình giáo dục

92.855 triệu đồng 
644.181 triệu đồng 
115.478 triệu đồng 

19.761 triệu đồng 
1.129.404 tricii đồng•  o

157.262 triệu đồng 
737.761 triệu đồng 
196.069 triệu đồng



d, Công trình điện 30.312 triệu đồng
e, Công trình vãn hóa xã hội - ANTT 8.000 triệu đồng

(Cỏ danh mục chỉ tiết kềm theo)
Điều 2. Giao ủ y  ban nhân dân huyện Lộc Ninh tổ chức ứiực hiện; giao Thưrag 

trực Hội đông nhân dân, các Ban của Hội đồng lứiân dân, các Tổ đại biểu Hội đông 
nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh giám sát việc ứiực hiện 
Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, kỳ họp 
ứiứ mười thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
-  TT. HĐND, UBND tỉnh;
- TT. HU, HĐM ), UBND, UBMTTQVN huyện;
- Tổ ĐB H Đ l^  tinh ứng cử trên địa bàn huyện;
- Các Ban, Tổ và Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị ừấn;
- LĐVP HĐND&UBND huyện-
- Lưu: VT.



ĐIÈU CHỈNH DANH MỤCCÔNG TRÌNH ĐÀU T ư  CÔNG TRUNG HẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Nghị quyểt sỗ 0 5” /NQ-HĐND ngàyi^ /  /2020 của HĐND huyện Lộc Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng.
1̂  £-1--------------------------------------------------------- Quyêt định đâu tư Kế hoạch theo Nghị

Số QĐ; 
ngày, tháng, 

năm 
ban hành

TMĐT quyết số 16/NQ-HĐND
iỉuacỉi

TT Danh mục dự án
Địa điểm

Tổng số 
(tất cả các 

nguồn vốn)

Tông sô Tông sô Chênh Ghi
XD Trong đó: 

NSĐP
Tông sô 

(tất cả các 
nguồn vốn)

ừong đó:
Tông sô 

(tất cả các 
nguồn vốn)

ừong đó:
lệch chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dự án khỏi công mói giai đoan 2016 - 2020 1.442.075 1.359.038 872.275 872.275 1.129.404 1.129.404 257.129

I Công trình  xây dung 222.100 221.100 92.855 92.855 157.262 157.262 64.407

1 SLMB, công, hàng rào, nhà bảo vệ Trung tâm 
bồi dưỡng chính trị

'IIL N
4968

20/12/17
1.150 1.150 1.143 1.143 1.143 1.143 -

2 XD trụ sở, hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị '1‘1LN 4286
31/10/17

9.377 9.377 9,377 9.377 9.377 9.377 -

3 Nhà làm việc và kho lưu trữ Huyện ủy Lộc Ninh TTLN
5643

30/12/16
7.347 7.347 6.774 6.774 6.774 6.774 -

4 Nhà làm việc Ban CHQS và Ban Công an xã Lộc An TTLN
3101

26/10/16
837 837 835 835 835 835 -

5 Hội Trường C31 Lộc An TTLN
3157

19/7/17
2.264 2.264 2.139 2.139 2.139 2.139 -

6 Nhà làm việc Lực lượng dân quân thường trực 
xã Lộc Hưng

Lộc Hưng
3103

26/10/16
986 986 975 975 975 975 -

7
Nhà làm việc Lực lượng dân quân thường trực 
Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư

Lộc Hòa
5244

29/12/17
1.246 1.246 1.244 1.244 1.244 1.244 -

8 Nhà bia tường niệm xã Lộc Hưng Lộc Hưng
3104

26/10/16
1.432 1.432 1.233 1.233 1.233 1.233 -

9 Kho lưu trữ Phòng Tài chính - Kế hoạch TTLN
3106

26/10/16
1.147 1.147 1.093 1.093 1.093 1.093 -

10 Kho đạn Đại đội bộ binh C31 (cấp bách) Lộc An
4391

03/11/17
1.200 1.200 1.165 1.165 1.165 1.165 -

11 Hội trường UBND xã Lộc Hưng Lộc Hưng
4223

26/10/17
2.885 2.885 2.785 2.785 2.856 2.856 71

12 Phòng làm việc một cửa xã ƯBND Lộc Hòa Lộc Hòa
4226

26/10/17
1.076 1.076 893 893 893 893 -

13 Nhà làm việc Công an ƯBND xã Lộc An Lộc An
3502

26/10/18
1.535 1.535 1.535 1.535 1.535 1.535 -

14 XD Nhà văn hoá ấp 3, xã Lộc Điền Lộc Điền
276

30/10/18
844 844 844 844 844 844 -

15 XD 16 phòng khám bệnh Trung tâm y tế huyện TTLN 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -

16 XD Nhà văn hoá ấp cần  Lê, xã Lộc Khánh Lộc Khánh
3336

11/10/18
1.147 1.147 1.100 1.100 1.100 1.100 -

,17 Nhà làm việc Công an; Ban chi huy quân sự; nhà bếp, 
nhà ăn, nhà nghi Lực lượng dân quân xã Lộc Hòa

Lộc Hòa
3240

23/10/15
4.598 4.598 4.256 4.256 4.256 4.256 -



Quyêt định đâu tư Kế hoạch theo Nghị

Số QĐ; 
ngày, tháng, 

năm 
ban hành

TMĐT quyết sổ 16/NQ-HĐND

TT Danh mục dự án
Địa điêm Tổng số 

(tất cà các 
nguồn vốn)

Tông sô Tổng số Chênh Ghi
XD Trong đó; 

NSĐP
Tông sô 

(tất cả các 
nguồn vốn)

ừong đó: Tồng số 
(tất cả các 

nguồn vốn)

ưong đó:
lệch chú

18 SLMB, hàng rào Công an huyện Lộc Ninh (mới) TTLN
3248

23/10/15
4.728 4.728 4.292 4.292 4.292 4.292 -

19 04 phòng khoa lây nhiễm Bệnh viện Đa khoa 'IIL N
5637

30/12/16
4.091 4.091 4.085 4.085 4.085 4.085 -

20 Trụ sở Liên Đoàn lao động 'IIL N
762

31/3/16
2.000 2.000 1.959 1.959 1.959 1.959 -

21 Hàng rào, nhà bảo vệ Huyện ủy Lộc Ninh TTLN
3109

26/10/16
1.104 1.104 1.102 1.102 1.102 1.102 -

22 Nhà làm việc Lực lượng dân quân thường frực xã Lộc Hiệp Lộc Hiệp
3102

26/10/16
1.028 1.028 1.024 1.024 1.024 1.024 -

23 Hội trưòmg UBND xã Lộc Tấn Lộc Tấn
4231

26/10/17
2.972 2.972 2.972 2.972 3.008 3.008 36

24 Nhà bảo vệ, hàng rào UBND xã Lộc Thái Lộc Thái
4268

30/10/17
419 419 419 419 419 419 -

25 Nhà bào vệ, hàng rào UBND xă Lộc Quang Lộc Quang
4270

30/10/17
800 800 747 747 747 747 -

26 Nhà bào vệ, hàng rào UBND xã Lộc Tấn Lộc Tấn
4269

30/10/17
699 699 652 652 652 652 -

27 Nhà bảo vệ, hàng rào, kè đá UBND xã Lộc Thuận Lộc Thuận
42151

30/10/17
945 945 945 945 945 945 -

28 X D  H ội trư ờ n g  T ru n g  tâm  B ồ i d ư õ n g  ch ín h  trị TTLN 443
2 5 /0 2 /2 0 2 0

20,509 20.509 19.533 19.533 19.533 19.533 -

29 XD nhà vãn hóa ấp 1,2 và ấp 3A, xã Lôc Thuận Lộc Ttiuận QĐ sô 2Ỡ2
31/10/2018

3.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 - VốnNTM 
1 tỳ

30 XD Trụ sờ Ban quản lý dự án huyện TTLN 1.700 1.700 1.700 1.700 (1.700)
31 XD Hội trường BCH Quân sự huyện TTLN 6.000 6.000 4.000 4.000 3.000 3.000 (1.000)
32 XD Nhà thi đấu đa năng huyện TTLN 13.000 13.000 12.000 12.000 12.000
33 XD Trung tâm hành chính huyện TTLN 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000
34 XD 16 phòng khám bệnh Trung tâm y tê huyện TTLN 8.000 8.000 4.000 4.000 4.000

35
San lấp mặt bằng, xây dụ-ng cổng, hàng rào trường 
M G Lộc Hưng

Lộc Hưng 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000

II Công trình giao thông 948.341 880.114 644.181 644.181 737.761 737.761 93.580

1
Mờ rộng đường Nguyễn Tất Thành, T.Trấn Lộc Ninh 
đi xã Lộc Thiện (từ Trường THPT Lộc Ninh 
đến cầu ông Chương ấp 1IB, xã Lộc Thiện)

TTLN- 
Lộc Thiện

3234
23/10/15

14.655 14.655 14.552 14.552 14.552 14.552 -

2 XD Đường liên xã Lộc Hiệp - Lộc An
Lộc Hiệp- 

Lộc An
4462

10/11/17 17.472 17.472 17.311 17.311 17.311 17.311 -

3 Đường nhựa Lộc Thái - Lộc Điền
Lộc Thái- 
Lộc Điền

4967
20/12/17

5.013 5.013 4.970 4.970 4.970 4.970 -



Quyêt định đâu tư Kế hoạch theo Nghị Vấ i4'íâii /-»VíỊnV»

SỐ QĐ; 
ngày, tháng, 

năm 
ban hành

TMĐT quyết số 16/NQ-HĐND
IVV- ỈỈV/9.VIẨ

Danh mục dự án Đia điêm Tổng số 
(tất cà các 

nguồn vốn)

Tông sô Tôngso Chênh Ghi
XD Trong đó: 

NSĐP
Tông sô 

(tất cả các 
nguồn vốn)

trong đó:
Tông sô 

(tất cà các 
nguồn vốn)

trong đó:
lệch chú

4 XD đường bê tông (Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo 
và đường 7/4), thị trấn Lộc Ninh r iL N

3062
25/10/16 2.183 2.183 2.129 2.129 2.129 2.129 -

5 Giao thông hào 06 Chốt Dân quân biên giới H.LN
4450

09/11/17 1.280 1.280 1.214 1.214 1.214 1.214 -

6 Cống hộp ấp 8, xã Lộc Điền Lộc Điền
4127

20/10/17
4.003 4.003 4.000 4.000 3.445 3.445 (555)

7 Đường liên xã Lộc Hiệp - Lộc Thuận Lộc Hiệp- 
Lộc Thuận

3108
26/10/16

4.937 4.937 4.812 4.812 4,812 4.812 -

8 Đưèmg nhựa khu tái định cư lòng hồ Phước Hòa, 
ấp càn  Dực, xa LỘC Thành

Lộc Thành
3090

25/10/16
4.085 4.085 3.978 3.978 3.978 3.978 -

9 Đường ttr QL13 đi ấp 3, xã Lộc Thái Lộc Thái
3095

25/10/16
3.475 3.475 3.416 3.416 3.416 3.416 -

10 Hỗ trợ đầu tư đường tuần tra biên giới Chiu Riu-Tà Nốt 
và đường tìr QL 13 vào nhà văn hóa huyện Lộc Ninh Lộc Thạnh

2793
07/6/17

3.972 3.972 3.936 3.936 3.936 3.936 -

11 Láng nhựa đường định canh, định cư xã Lộc Thành Lộc Thành
3423

21/8/17
2.741 2.741 2.700 2.700 2.700 2.700 -

12 Đường qua khu quy hoạch bán đấu giá đất tại trung 
tâm xã Lộc Thạnh Lộc Thạnh

123
29/10/18

4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 4.811 -

13
Đường giao thông từ ấp Chàng Hai, xã Lộc Quang đi nhà 
máy mỳ xã Lộc Phú Lộc Quang

3498
26/10/18

4.990 4.990 4.490 4.490 4.953 4.953 463

14 Đường giao thông liên xã Lộc Điền - Lộc Quang (đoạn 
ngâ ba cây gáo ấp 9, xã Lộc Điền đi xã Lộc Quang)

Lộc Điền - 
Lộc Quang

QĐ sô 3495 
26/10/2018

19.000 10.750 11.750 11.750 10.750 10.750 (1.000)
VônNTM
8.250tr

15
Đường liên xã Lộc Thịnh - Lộc Khánh (đoạn tìr ấp 
Hưng Thuỷ đi ngã ba đường Đồng Tâm - Lộc Khánh) Lộc Thịnh

3503
26/10/18

6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 -

16
Đưèmg từ ấp Hưng Thuỷ đi trung tâm hành chính xã 
(đoạn từ ngã ba nhà bà Hồ Thị Phú đến đường Đồng 
Tâm - Lộc Khánh

Lộc Thịnh
3504

26/10/18
2.556 2.556 2.556 2.556 2.577 2.577 21

17 XD đường giao thông liên xã Lộc Hưng - Lộc Khánh
Lộc Hưng - 
Lộc Khánh

4237
30/10/17

11.685 11.685 11.176 11.176 11.610 11.610 434

18 Đường từ QL13 đi ấp Bù Núi xã Lộc Tấn Lộc Tấn
4234

30/10/17
14.899 14.899 14.899 14.899 14.899 14.899 -

19 Đưcmg liên xã Lộc Thạnh - Lộc Tấn Lôc Thanh 8.500 8.500 8.500 8.500 (8.500)

20 Đường liên xã Lộc Thành - Lộc Thịnh
Lộc Thành 
- Lộc Thịnh

2061
29/6/18

6.720 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720 -

21 Cống bàn ấp 4 - 5 xã Lộc Thuận Lộc Thuận
3235

23/10/15
1.362 1.362 1.238 1,238 1.238 1.238 -

22 Đưcmg Hoàng Hoa Thám, Trương Công Định, 
Nguyễn Thị Minh Khai, thị ưấn Lộc Ninh TTLN

3238
23/10/15

4.312 4.312 4.095 4.095 4.095 4.095 -



Quyết định đầu tư Kế hoạch theo Nghị „ í  V V J-X . . ,

SỐ QĐ; 
ngày, tháng, 

năm 
ban hành

TMĐT quyết số 16/NQ-HĐND
UỈCU .̂̂ IIÌỈUỈ

TT Danh mục dự án
Địa điểm

Tổng số 
(tất cả các 

nguồn vốn)

Tổng sổ Tông sô Chênh Ghi
XD Trong đó; 

NSĐP
Tông sô 

(tất cả các 
nguồn vổn)

trong đó:
Tổng số 

(tất cả các 
nguồn vốn)

trong đó:
lệch chú

23
XD Đường GTNT ấp cần  Đực, xã Lộc Thành 
đi đường Tà Thiết-Hoa Lư Lộc Thành

3097
26/10/16

1.210 1.210 1.185 1.185 1.185 1.185 -

24
Thảm BTN nóng QL13 đoạn tìr ngã tư biên phòng 
đến chợ Lộc Ninh

TÍLN
3099

26/10/16
9.750 9.750 9.041 9.041 9.041 9.041 -

25
Thảm BTN nóng QL13 đoạn tìr chợ Lộc Ninh 
đến cầu Xa Ngâu TTLN

3847
27/9/17

7.547 7.547 7.137 7.137 7.137 7.137 -

26
Hê thông thoát nước đường Hoàng Hoa Thám, 
Trương Công Định, Nguyễn Thị Minh Khai TTLN

3110
26/10/16

900 900 892 892 892 892 -

27 Đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Lộc Ninh TTLN
4227

26/10/17
3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 3.980 -

28
Mờ rộng đường từ Bến xe Lộc Ninh đi hố bom làng 10, 
xã Lộc Thiện

TTLN- 
Lộc Thiện

4228
26/10/17

10.829 10.829 10.800 10.800 10.800 10.800 -

29
Đường từ Trường THPT Lộc Hiệp đi khu đất dự án 1592 
(ấp Hiệp Hoàn - Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp) Lộc Hiệp

517
09/02/18

9.152 9.152 8.920 8.920 8.920 8.920 -

30 Cầu bà Hành ấp 8, xã Lộc Hòa Lộc Hòa
4229

26/10/17
2.832 2.832 2.800 2.800 2.832 2.832 32

31 Đường giao thông ấp Tân Bình 1, xã Lộc Thành Lộc Thành
5238

29/12/17
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -

32
Đường giao thông liên xã từ âp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh 
đi ấp Thạnh Tây, xâ Lộc Tấn

Lộc Thạnh- 
Lộc Tấn

4233
30/1017

11.995 944 944 944 944 944 -
VỐnNTM 
10.000 tr

33 Đường giao thông tô 5, âp 12, xâ Lộc Tân 
đi thi trấn LOc Ninh

Lộc Tân- 
TTLN

4224
26/10/17 4.923 4.923 4.900 4.900 4.900 4.900 -

34
Đưòíng giao thông ấp IQ, xằ Lộc Tấn 
đi thi trấn Lôc Ninh

Lộc Tân- 
TTLN

4225
16/10/17

3.367 3.367 3.350 3.350 3.350 3.350 -

35
Đường giao thông Tà Nối đi Hoa Lư. Hạng mục: Đo 
vẽ bản đồ địa chính xây dựng đường giao thông

Lộc Thịnh- 
Lôc Thành

2372
26/10/2018

664 664 664 664 664 664 -

36
Đường từ ngã ba Cây Chặt đi xã Lộc Thiện (đoạn 
qua xã Lộc Tấn) Lộc Tấn

1394
30/5/2019

4.788 2.788 4.500 4.500 2.788 2.788 (1.712) Vốn NTM 
2.000 tr

37 Đường tổ 3, ấp Bù Tam, xã Lộc Quang Lộc Quang
QĐ sô 1378 
30/5/2019

2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 -

38
Dự án đặc thù theo Nghị định 161 và dự án nâng cấp, m ờ rộng 
các tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã, thị trấn

các xã, TT 40.000 40.000 40.000 40.000 52.000 52.000 12.000

39
Đưòne từ âp Hưns Thịnh đi trung tâm hành chính xã 
(đoạn từ cồng chào ấp Hưng Thịnh đi ấp Chà Là) Lộc Thịnh QĐ số 3553 

30/10/2018 14.990 4.390 4.390 4.390 4.390 4.390 -
Vôn NTM 
10.600 tr

40
Đường từ âp Hưng Thịnh đi Trung tâm hành chính xã (đoạn từ ngã ba 
ấp Hưng Thịnh đi ngã ba ấp Đồng Tâm)

Lộc Thịnh QĐ sô 3545 
30/10/2018

3.675 1.423 1.423 1.423 1.423 1.423 - Vốn NTM 
2.252 tr

41
Nâng cấp láng nhựa đường từ ấp Hưng Thịnh đi Trung tâm hành 
chính xã (đoạn từ Sóc cày me đi ấp Chà Là)

Lộc Thịnh QĐ sô 128a 
30/10/2018 2.620 620 620 620 620 620 -

VỐnNTM 
2.000 ừ



TT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Quyết định đầu tư Kế hoạch theo Nghị 
quyết số 16/NQ-HĐND

Kế hoạch điều chỉnh

Chênh
lệch

Ghi
chú

SỔ QĐ; 
ngày, tháng, 

năm 
ban hành

TMĐT

Tổng số 
(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 
NSĐP

Tông sô Tông sô
Tông sô 

(tất cả các 
nguồn vốn)

trong đó:
Tông sô 

(tất cà các 
nguồn vốn)

ừong đó:

42 Đưèmg bê tông liên ấp 5A-6A-1B Lộc Tấn QĐ sô 74 
05/6/2018

5.610 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 -
Vôn NTM 
4.400 tr

43
Đường nhựa liên xã Lộc Tấn - Lộc Thạnh (Đoạn tìr 
ấp Thạnh Đông đi cầu  bà Tám)

Lộc Tấn QĐ sô 81 
25/6/2018

5.100 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 -
VỐnNTM 
2.800 tr

44 Đường nhựa tìr ấp Thạnh Đông đi trung tâm hành chính xâ Lộc Tấn 
(đoạn tìr ấp Thạnh Đông đi Bù Núi)

Lộc Tấn QĐ sổ 82 
05/6/2020

2.807 807 807 807 807 807 -
Vôn NTM 
2.000 tr

45 Đường liên xã Lộc Thạnh - Lộc Tấn (đoạn từ trung tâm xã Lộc Thạnh 
đi Lộc Tấn) Lộc Thạnh QĐ sô 1971 

26/6/2018
8.500 930 930 930 930 930 -

Vôn NTM 
7.500 tr

46 Đường tìr tổ 5 ấp Việt Quang đi Trung tâm hành chính xã Lộc Quang QĐ số 3036 
30/10/2019

4.187 3.187 3.000 3.000 3,000 Vôn NTM
l.OỔỔ tr

47 Đưỉmg tỉt tồ 4 áp 8 (nga ba nhà ông Tư Lẽ) đi trung tâm hãnh
chính xã Lộc An

QĐ số 2972 
25/10/2019

4.999 1.999 1.681 1.681 1.681
vốn NTM 
3.000 tr

48 Đường nhựa ấp cần  Dực đi trung tâm hành chính xã Lộc Thành (đoạn 
từ đường xuyên Á đi nhà ông Ngô Vãn Dũng)

Lộc Thành 5.000 3.039 3.030 3.030 3.030
Vốn NTM 
1.961 tr

49 Đưèmg từ QL13 qua xã Lộc An đi Lộc Hiệp Lộc An

c v  sô 
23b/HĐND 

ngày 
03/9/2019

60.000 60.000 60.000 60.000 36.120 36.120 (23.880)

50 Đường tìr ấp 54 đi Đồn Biên phòng Lộc An Lộc An 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -

51 Đường và kè suối chợ Lộc Ninh (đoạn từ chợ 
Lộc Ninh đến đường Phan Bội Châu)

TTLN 40.000 40.000 40.000 40.000 - - (40.000)

52 Hồ chứa nước thị trấn Lộc Ninh TTLN 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -

53
Đường liên xã Lộc Thái - Lộc Thiện (đoạn tìr 
Trường tiểu học Lộc Thái A đi xã Lộc Thiện)

Lộc Thái 
Lộc Thiện

12.000 12.000 4.000 4.000 5.770 5.770 1.770

54 San lấp mặt bằng Nhà Văn hóa huyện TTLN 2.000 2.000 2.000 2.000 - (2.000)

55
Đường liên xã Lộc Tấn - Lộc Thiện (đoạn từ nhà văn hóa 
ấp Bù Núi B đi ấp K54, xã Lộc Thiện)

Lộc Tấn 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -

56 Đường từ Trường TH Lộc Thiện B đi ấp Bù Núi, xã Lộc Tấn Lộc Thiện 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -
57 Đưòmg từ QL13 đi Nghĩa trang nhân dân huyện TTLN 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -

58 Mờ rộng đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Lộc Ninh 
(từ Thanh tra huyện đến Trường THPT Lộc Ninh)

TTLN 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -

59
Mở rộng đường Tôn Đức Thắng đi UBND thị trấn 
Lộc Ninh (nối đài)

TTLN
3496

26/10/18
2.149 2.149 2.149 2.149 2.149 2.149 -

60 Đường từ ngã ba hố bom làng 10 đi ấp K54 xã Lộc Thiện Lộc Thiện 40.000 40.000 40,000 40.000 40.000 40.000 -
61 Đường ấp Thạnh Tây đi Bù Núi B, xã Lộc Tấn Lộc Tân 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -

62 ĐưỀmg từ Trường THPT Lộc Hiệp đi khu đất dự án 1592 (ấp Hiệp 
Hoàn - Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp) giai đoạn 2 Lộc Hiệp 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -

63 Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Lộc Tấn - Lộc Thạnh kết nối QL13 
(đoạn qua xã Lộc Tấn) Lộc Tấn 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000



TT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Quyết định đầu tư Kế hoạch theo Nghị 
quyết số 16/NQ-HĐND Kế hoạch điều chỉnh

Chênh
lệch

Ghi
chú

Số QĐ; 
ngày, tháng, 

năm 
ban hành

TMĐT

Tổng số 
(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 
NSĐP

Tông sô Tổng số
Tổng số 

(tất cả các 
nguồn vốn)

trong đó:
Tổng số 

(tất cả các 
nguồn vốn)

trong đó;

64 GPMB đường Phan Chu Trinh TTLN 37.000 28.757 27.000 27.000 28.757 28.757 1.757
65 GPMB đường Đồng Tâm - Tà Thiết Lộc Thịnh 74.558 74.558 74.558 74.558 74.558 74.558 -

66
Đường liên ấp Sooc Rung, ấp Tân Hai đi trung tâm hành chính xã Lộc 
Phú (đoạn điểm trường ấp Sooc Rung đi đưòmg liên xã)

Lộc Phú
2980

29/10/2019
2.130 1.030 900 900 900 CT135:

l.iootr

67
Nâng cấp, mở rộng đường Phan Bội Châu, đường vành đai thị trấn 
Lộc Ninh

I IL N 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000

68 Nâng cấp các tuyến đường nội ô thị trấn Lộc Ninh TTLN 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000
69 Đưèmg từ ấp Lộc Binh 1, Lộc Binh 2 đi trung tâm xã Lộc Thành Lộc Thành 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000

70
Mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Lộc Ninh 
(Đoạn từ Thanh tra huyện đến Trưcmg THPT Lộc Ninh)

TTLN 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

71 Hồ chứa nước thị trấn Lộc Ninh TTLN 100.000 100.000 50.369 50.369 50.369

72
Đưcmg liên xã Lộc Thái - Lộc Thiện (đoạn từ 
Trường tiểu học Lộc Thái A đi xã Lộc Thiện)

Lộc Thái 
Lộc Thiện

12.000 12.000 5.770 5.770 5.770

73 Đưcmg từ QL13 đi Nghĩa trang nhân dân huyện TTLN 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
74 Đưòmg từ đôi đât đỏ đi trung tâm xã Lộc Thành Lộc Thành 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000

75
Đường tò  Trường THPT Lộc Hiệp đi khu đất dự án 1592 (ấp Hiệp 
Hoàn - Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp) giai đoạn 2 Lộc Hiệp 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

76
Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Lộc Tẩn - Lộc Thạnh kết nổi QL13 
(đoạn qua xã Lộc Tấn) Lộc Tấn 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000

77
Nâng cấp đường Lý Thường Kiệt, Phạiĩi Ngọc Thạch, Nguyễn Du, 7/4 
và đường Điện Biên Phù, thị trấn Lộc Ninh TTLN 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

78
I I Í

XD Cẩu BTCT đưòma ĩiên xã Lôc Tấn - Lôc Thanh Lôc Tấn s.ooo 5.000 5.000 5.000 s.ooo
Cống irìnỊi giáo duc 223.748 213.008 115.478 115.478 196.0Ỗ9 19Ố.0Ỗ9 50.591

1 08 phòng học Trường THCS Lộc Hưng Lộc Hưng 3236
23/10/15 3.233 3.233 3.203 3.203 3.203 3.203 -

2 06 phòng học TrưỂmg TH thị trấn Lộc Ninh B TTLN 3237
23/10/15

2.382 2.382 2.254 2.254 2.254 2.254 -

3 08 phòng học lầu Trường THCS Lộc Hiệp Lộc Hiệp 2671
26/5/17

5.500 5.500 5.325 5.325 5.325 5.325 -

4 08 phòna học lầu Trưò'ng THCS Lộc Tấn Lộc Tấn
4284

31/10/17
5.S73 5.873 5.850 5.850 5.850 5.850 -

5 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Tấn A Lộc Tấn 3505
24/10/18

3.504 3.504 3.500 3.500 3.500 3.500 -

6 Hỗ trợ XD 08 phòng học lầu Trưèmg TH Lộc Tấn A Lộc Tấn 3505
24/10/2018

3.504 3.504 739 739 739

7 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Tấn B Lộc Tấn 4230
26/10/17

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -

8 08 phòng học lầu Trưcmg TH và THCS Lộc Thạnh Lộc Thạnh 4285
31/10/17

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -



Quyết định đầu tư Kế hoạch theo Nghị Vií̂ arh rtiẪn r'hỉnVi

Số QĐ; 
ngày, tháng, 

nãm 
ban hành

TMĐT quyết số 16/NQ-HĐND

TT Danh mục dự án
Đia điểm Tổng số 

(tất cà các 
nguồn vốn)

Tông sô Tông sô Chênh Ghi
XD Trong đó: 

NSĐP
Tổng số 

(tất cả các 
nguồn vốn)

trong đó:
Tông sô 

(tất cả các 
nguồn vốn)

ừong đó:
lệch chú

9 XD 16 phòng học lầu Trường THCS Lộc Điền Lộc Điền 3500
26/10/18

13.150 11.150 11.150 11.150 11.150 11.150 -
Vôn NTM 
l.OOOtr

10 XD 04 phòng chức năng Trường THCS Lộc Thuận Lộc Thuận
3507

26/10/18
3.801 3.801 3.800 3.800 3.800 3.800 -

11 XD 08 phòng học lầu Trường TH&THCS Lộc Thịnh Lộc Thịnh
3499

26/10/18
4.048 4.048 4.048 4.048 4.048 4.048 -

12 XD 06 phòng học lầu và phòng chức năng 
Trường MG Lộc Thịnh Lộc Thịnh

3510
26/10/18

3.747 3.747 3.747 3.747 3.747 3.747 -

13 10 phòng học lầu và phòng chức năng Trường TH 
Lộc Điền A

Lộc Điền
3501

26/10/18
5.436 5.436 5.436 5.436 5.436 5.436 -

14 08 phòng học lầu Trường TH Lộc An Lộc An
3508

26/10/18
3.527 3.527 3.527 3.527 3.527 3.527 -

15 XD Trường TH Lộc Thái A Lộc Thái
761

31/3/16
12.000 12.000 2.Ó00 2.000 2.000 2.000 -

16 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Điền A Lộc Điền
3848

25/9/17
3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 -

17 XD 02 phòng trường TH Lộc Thuận A (điểm lẻ ấp 8) Lộc Thuận
QĐ sô 117 

31/10/2018
1.683 338 338 338 338 338 -

Vôn NTM 
1.345 tr

18 XD 10 phòng học lầu trường TH Lộc Thuận A Lộc Thuận
QĐ sô 3544 
30/10/2018

6.968 1.368 1.100 1.100 1.100
VônNTM
5.600tr

19 XD 18 phòng học lầu trường TH&THCS Lộc Thiện Lộc Thiện
c v

23a/HĐND
03/9/2019

12.000 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000 -

20 XD 08 phòng học lầu trường TH&THCS Lộc Thành Lộc Thành
3005

30/10/2019
4.257 4.257 5.000 5.000 5.000 5.000 -

21 XD 12 phòng học lầu trường TH Lộc Hưng Lộc Hưng 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -
22 XD 08 phòng học lầu trường THCS Lộc Điền Lôc Điền 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -
23 XD 10 phòng hoc lầu trường TH thi trấn Lôc Ninh A TTLN 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -
24 XD 24 phòng học lầu trường THCS Lộc Khánh Lộc Khánh 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -

25 X;ĩ)' dựng 10 phòng học Trirờns THCS Lộc Quang Lộc Quang
2983

29/10/2019
5.219 4.219 4.000 4.000 4.000

Vốn CT135: 
l.iootr

26 XD 04 phòng học lầu Trường MG Tuổi Thơ, xã Lộc Khánh Lộc Khánh
2894

29/10/2019
3.116 2.321 2.252 2.252 2.252

Vôn CT135; 
795tr

27 XD trường THCS thi trấn Lộc Ninh TTLN 30.000 30.000 27.000 27.000 27.000

28 XD 10 phòng học lầu, 02 phòng ngoại ngữ, tin học và nhà tập đa năng 
trường TH Lộc Hiệp

Lộc Hiệp 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

29
1

XD 14 phòng học, phòng chức năng và nhà tập đa năng 
trưímg THCS Lộc Hiệp

Lộc Hiệp 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

•30 :XD nhà tập đa năng trường TH Lộc Thái A Lộc Thái 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000



Quyêt định đâu tư Kê hoạch theo Nghị

Số QĐ; 
ngày, tháng, 

năm 
ban hành

TxMĐT quyét số 16/NQ-HĐND
UỈCU ^iỉlỉiiỉ

TT Danh mục dự án
Địa điêm

Tổng sổ 
(tất cả các 

nguồn vốn)

Tông sô TôrIgsố Chênh Ghi
XD Trong đó: 

NSĐP
Tổng số 

(tất cả các 
nguồn vốn)

trong dó: Tổng sổ 
(tất cả các 

nguồn vốn)

ưong đó:
lệch chú

31
XD 16 phòng học lầu (06 phòng học, 06 phòng chức năng 
và 04 phòng bộ môn) trường THCS Lộc Tấn Lộc Tấn 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

32
XD 04 phòng chức nSng và nhà tập đa năng 
trường TH Lộc Thái B Lộc Thái 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

33
XD phòng thư viện, thiết bị, tin học, phòng hội đồng và nhà tập Đa 
năng tnrcmg THCS Lộc Thái Lộc Thái 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

IV Công trình điện 39.886 36.816 19.761 19.761 30.312 30.312 10.551
1 Điện THT tổ 3 , ^  Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh Lộc Thạnh - - -

2 Điện hạ thế tồ 2, ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh Lộc Thạnh - - -

3 Điện THT âp K57, xã Lộc Tân Lộc Tấn 3.000 3.000 1.700 1.700 1.700 1.700 -

4 Điện THT âp 4A, xã Lộc Tân Lộc Tân 1.200 ^.200 2.000 2.000 1.200 1.200 (800)
5 Điện tồ 1,2,3,4,5 ẩp 9, xã Lộc Điền Lộc Điền - - -

6
Điện trung hạ thế và TBA tồ 5, ấp Hưng Thuỷ và tổ 11 ấp Tà Thiết, xã 
Lộc Thịnh Lộc Thịnh

3509
26/10/2018

993 993 993 993 993 993 -

7 Điện ừung hạ thé và TBA tổ 11, ấp 8, xã Lộc Điền Lộc Điền
3511

26/10/2018
999 999 999 999 999 999 -

8 Điện trung hạ áp và TBA tô 5,6 âp 8, xã Lộc Thuận Lộc Thuận .

9 Điện tổ 10, ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh Lộc Khánh
156

25/10/2018
565 565 565 565 565 565 -

10 Điện ấp 9, xã Lộc Điền Lộc Điền
406

24/02/16
1.395 1.395 1.386 1.386 1.386 1.386 -

11 E>Iốn tô 5 Æ  - 5B ấp Sj Î Ọc Điòn LỌC Dlèn
3081

iS/10/16 1.175 1.175 1.118 1.118 1.118 1.118 -

12 Điện lô 3-Ố-7, ăp Tân Hai, xa Lộc Phú (đoạn từ níiâ t)â 
Thảo đến nhà bà Tám Tuyết)

Lộc Phứ 3.500 3.500 1.500 1.500 3.500 3.500 2.000

13
Điện tổ 4, áp Chàng hai đi tổ 7, ấp Việt Quang, 
Xã Lộc Quang Lộc Quang 3059

30/10/2019
3.951 3.951 3.951 3.951 3.951

14 Đưcmg dây trung hạ thê và TBA các âp Tân Hai, SoocRung, 
Tân Lợi, Bù Linh, vẻ Vang và Thắng Lợi, xã Lộc Phú Lộc Phú QĐ sổ 2956 

25/10/2019
5.50S 2.438 1.700 1.700 1.700

Vôn NTM 
3.070tr

15
Điện tổ 4. ấp Tân Hai. xã Lộc Phú (đoạn từ neã ba điểm 
trườiia ổp SooRung đén nhà ông Cừu) Lộc Phú I . :0ũ 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 -

16 Điện âp 11, xã Lộc Thuận Lộc Thuận 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -

17 Điện thăp sáng nông thôn các xã, ÏT 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
18 Điện âp Chà Đôn, xã Lộc Khánh Lộc Khánh 3.300 3.300 3.300 3.300 - - (3.300)
19 Điện khu Đôi Trò âp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh Lộc Khánh 4.600 4.600 3.500 3.500 3.500 3.500 -

V Công trình văn hỏa -x â  hội - ANTT 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
1 Hệ thông Camera an ninh các xã, TT 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
2 Cải tạo sân vận động huyện TTLN 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


